
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ 

  THỨ BUỔI TIẾT LỚP 2/1 LỚP 2/2 LỚP 2/3 LỚP 2/4 LỚP 2/5 LỚP 2/6 LỚP 2/7 LỚP 2/8 LỚP 2/9 LỚP 2/10

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Toán Toán Toán Âm nhạc Toán Toán Toán Toán Toán Toán

4 Đạo đức Đạo đức Âm nhạc Toán Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức5

1 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV)

2 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV)
3 Tự học Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)

1 Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu

2 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết

3 Âm nhạc Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
4 Toán Âm nhạc Đạo đức Đạo đức BT vận dụng BT vận dụng BT vận dụng TN và XH TN và XH TN và XH5

1 Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Anh văn (TH) Anh văn (TH) Anh văn(TH)

2 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Anh văn(TH) Anh văn(TH) Anh văn(TH)
3 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học Tự học Tự học

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Anh văn Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

2 Toán Toán Toán Anh văn Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Anh văn Lt và câu Anh văn Tập đọc Anh văn Anh văn Âm nhạc HĐ trải nghiệm BT vận dụng BT vận dụng 
4 Anh văn BT vận dụng (TV) Anh văn Toán Anh văn Anh văn Lt và câu BT vận dụng HĐ trải nghiệm Âm nhạc 

1 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Anh văn (TH) Anh văn (TH) Anh văn (TH)

2 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Anh văn (TH) Anh văn (TH) Anh văn (TH)
3 Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Tự học Tự học Tự học

1 Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả

2 Lt và câu Toán Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu Lt và câu

3 Toán Anh văn Toán Toán Toán Toán Anh văn Âm nhạc (Hảo) Toán Toán

4 BT vận dụng (TV) Anh văn BT vận dụng (TV)BT vận dụng (TV) TN và XH TN và XH Anh văn Toán Âm nhạc (Hảo) HĐ trải nghiệm

1 Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Anh văn (TH) Anh văn (TH) Anh văn (TH)

2 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Anh văn (TH) Anh văn (TH) Anh văn (TH)

3 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học Tự học Tự học

1 Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn

2 BT vận dụng(TV)BT vận dụng (TV)BT vận dụng (TV)BT vận dụng (TV)BT vận dụng (TV)BT vận dụng (TV)BT vận dụng (TV)BT vận dụng BT vận dụng BT vận dụng

3 Toán Toán Toán Toán Âm nhạc (Hảo) Toán Toán Toán Toán Toán
4 TN và XH TN và XH TN và XH TN và XH Toán Âm nhạc (Hảo) TN và XH HĐTT HĐTT HĐTT

1 Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Anh văn (TH) Anh văn (TH) Anh văn (TH)

2 Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN) Tự học (TOÁN)Tự học (TOÁN) Anh văn (TH) Anh văn (TH) Anh văn (TH)
3 Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học (TV) Tự học Tự học Tự học
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THỞI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI HAI - TUẦN 1         
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